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Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI
THÀNH

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 13-2018/TMT-SUR  Ngày: 01/12/2018

2. Địa chỉ: 766/3 Sư Vạn Hạnh , Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Hệ thống trocar - ống hút - cannula phẫu thuật

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485:2003; EN ISO 13485:2012

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: Surtex Instruments Ltd.

Địa chỉ chủ sở hữu: Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston Road New Malden,
Surrey KT3 3ST, England
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: (028) 38622926 Điện thoại di động: 0909123344
Địa chỉ: 766/3 Sư Vạn Hạnh , Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên cơ sở: Công ty TNHH Trang Thiết Bị Dụng cụ Y Khoa Tân Mai Thành(1)

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x



8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT x

9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
ĐƠN VỊ 

TÍNH

CHỦNG LOẠI

SẢN PHẨM

Tên cơ sở sản xuất

Hãng, Nước sản xuất

Tên cơ sở chủ sở hữu

Hãng, Nước chủ sở hữu
Tên cơ sở bảo hành Địa chỉ cơ sở bảo hành

1 Đầu ống hút phẫu thuật Coupland 9cm, 1.5mm Cái TR-323-05 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

2 Đầu ống hút phẫu thuật Coupland 9cm, 2mm Cái TR-323-06 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

3 Đầu ống hút phẫu thuật Coupland 9cm, 2.5mm Cái TR-323-07 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

4 Đầu ống hút phẫu thuật Coupland 9cm, 3.5mm Cái TR-323-08 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

5 Trocar phẫu thuật 14.5cm Cái TR-010-00 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

6 Trocar phẫu thuật Nelson 20cm, 7.5mm Cái TR-020-07 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

7 Trocar phẫu thuật Nelson 20cm, 9.5mm Cái TR-020-09 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

8 Trocar phẫu thuật Nelson 20cm, 11.0mm Cái TR-020-11 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

9 Trocar phẫu thuật Ochsner 14cm, 4mm Cái TR-030-01 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

10 Trocar phẫu thuật Ochsner 14cm, 4.6mm Cái TR-030-02 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

11 Trocar phẫu thuật Ochsner 14cm, 5.3mm Cái TR-030-03 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

12 Trocar phẫu thuật  Ochsner 14cm, 6mm Cái TR-030-04 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

13 Trocar phẫu thuật Ochsner 14cm, 6.6mm Cái TR-030-05 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

14 Trocar phẫu thuật Ochsner 14cm, 7.3mm Cái TR-030-06 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

15 Trocar phẫu thuật Ochsner 14cm, 8mm Cái TR-030-07 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

16 Trocar phẫu thuật Ochsner 14cm, 8.6mm Cái TR-030-08 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

17 Ống hút phẫu thuật 14cm, 1.5mm Cái TR-051-14 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

18 Ống hút phẫu thuật 18cm, 1.5mm Cái TR-051-18 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

19 Ống hút phẫu thuật 14cm, 2.5mm Cái TR-053-14 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

20 Ống hút phẫu thuật 18cm, 2.5mm Cái TR-053-18 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

21 Ống hút phẫu thuật 14cm, 3mm Cái TR-055-14 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

22 Ống hút phẫu thuật 18cm, 3mm Cái TR-055-18 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

23 Ống hút phẫu thuật 14cm, 4mm Cái TR-057-14 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

24 Ống hút phẫu thuật 18cm, 4mm Cái TR-057-18 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

25 Ống hút phẫu thuật 14cm, 6mm Cái TR-059-14 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

26 Ống hút phẫu thuật 18cm, 6mm Cái TR-059-18 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

27 Ống hút phẫu thuật Adson 20cm, 4mm Cái TR-091-20 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

28 Ống hút phẫu thuật Frazier 24cm, 3.3mm Cái TR-094-24 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

29 Ống hút phẫu thuật Frazier 19.5cm, 2mm Cái TR-101-06 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

30 Ống hút phẫu thuật Frazier 19.5cm, 2.3mm Cái TR-101-07 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

31 Ống hút phẫu thuật Frazier 19.5cm, 2.6mm Cái TR-101-08 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

32 Ống hút phẫu thuật Frazier 19.5cm, 3mm Cái TR-101-09 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

33 Ống hút phẫu thuật Frazier 19.5cm, 3.3mm Cái TR-101-10 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

34 Ống hút phẫu thuật Frazier 19.5cm, 3.6mm Cái TR-101-11 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

35 Ống hút phẫu thuật Frazier 19.5cm, 4mm Cái TR-101-12 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

36 Ống hút phẫu thuật Frazier 19.5cm, 5mm Cái TR-101-15 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

37 Ống hút phẫu thuật Fergusson 18cm, 1.7mm Cái TR-111-05 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

38 Ống hút phẫu thuật Fergusson 18cm, 2mm Cái TR-111-06 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

39 Ống hút phẫu thuật Fergusson 18cm, 2.3mm Cái TR-111-07 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

40 Ống hút phẫu thuật Fergusson 18cm, 2.6mm Cái TR-111-08 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

41 Ống hút phẫu thuật Fergusson 18cm, 3mm Cái TR-111-09 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

42 Ống hút phẫu thuật Fergusson 18cm, 3.3mm Cái TR-111-10 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

43 Ống hút phẫu thuật Fergusson 18cm, 3.6mm Cái TR-111-11 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

44 Ống hút phẫu thuật Fergusson 18cm, 4mm Cái TR-111-12 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

45 Ống hút phẫu thuật Fergusson 18cm, 5mm Cái TR-111-15 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

46 Ống hút phẫu thuật Zoellner Cái TR-131-00 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH 

Trang Thiết Bị - Dụng cụ Y khoa

 Tân Mai Thành

766/3 Sư Vạn Hạnh,

 Phường 12, Quận 10, 
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47 Ống hút phẫu thuật Zoellner Cái TR-131-01 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

48 Ống hút phẫu thuật Zoellner 0.5mm Cái TR-132-05 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

49 Ống hút phẫu thuật Zoellner 0.7mm Cái TR-132-07 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

50 Ống hút phẫu thuật Zoellner 0.9mm Cái TR-132-09 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

51 Ống hút phẫu thuật Zoellner 1.2mm Cái TR-132-12 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

52 Ống hút phẫu thuật Plester 20cm, 1.7mm Cái TR-135-05 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

53 Ống hút phẫu thuật Plester 20cm, 2mm Cái TR-135-06 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

54 Ống hút phẫu thuật Plester 20cm, 2.3mm Cái TR-135-07 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

55 Ống hút phẫu thuật Plester 20cm, 2.6mm Cái TR-135-08 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

56 Ống hút phẫu thuật Plester 20cm, 3mm Cái TR-135-09 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

57 Ống hút phẫu thuật Wullstein 14cm Cái TR-141-00 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

58 Ống hút phẫu thuật Wullstein 14cm Cái TR-141-01 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

59 Ống hút phẫu thuật Wullstein 4.5cm, 0.4mm Cái TR-142-04 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

60 Ống hút phẫu thuật Wullstein 4.5cm, 0.6mm Cái TR-142-06 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

61 Ống hút phẫu thuật Wullstein 4.5cm, 0.8mm Cái TR-142-08 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

62 Ống hút phẫu thuật Baron-Schuknecht 75mm Cái TR-151-10 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

63 Ống hút phẫu thuật Baron-Schuknecht 75mm Cái TR-151-15 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

64 Ống hút phẫu thuật Baron-Schuknecht 75mm Cái TR-151-20 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

65 Ống hút phẫu thuật Verhoeven 0.5mm Cái TR-185-05 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

66 Ống hút phẫu thuật Verhoeven 0.7mm Cái TR-185-07 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

67 Ống hút phẫu thuật Verhoeven 1.0mm Cái TR-185-10 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

68 Ống hút phẫu thuật Verhoeven 1.2mm Cái TR-185-12 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

69 Ống hút phẫu thuật Verhoeven 1.5mm Cái TR-185-15 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

70 Ống hút phẫu thuật Verhoeven 2.0mm Cái TR-185-20 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

71 Ống hút phẫu thuật Verhoeven 2.5mm Cái TR-185-25 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

72 Ống hút phẫu thuật 0.9mm - 0.7mm Cái TR-191-09 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

73 Ống hút phẫu thuật 1.2mm - 0.9mm Cái TR-191-12 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

74 Ống hút phẫu thuật 1.5mm - 1.2mm Cái TR-191-15 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

75 Ống hút phẫu thuật Luer 110mm - 3.0mm Cái TR-201-30 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

76 Ống hút phẫu thuật Luer 110mm - 3.5mm Cái TR-201-35 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

77 Ống hút phẫu thuật Luer 110mm - 4.5mm Cái TR-201-45 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

78 Ống hút phẫu thuật Yasargil 130 mm - 1.5 mm Cái TR-221-15 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

79 Ống hút phẫu thuật Yasargil 130 mm - 2.0 mm Cái TR-221-20 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

80 Ống hút phẫu thuật Yasargil 130 mm -2.5mm Cái TR-221-25 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

81 Ống hút phẫu thuật Yasargil 130 mm - 3.5mm Cái TR-221-35 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

82 Ống hút phẫu thuật Yasargil 50 mm - 1.5 mm Cái TR-223-15 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

83 Ống hút phẫu thuật Yasargil 150 mm - 2.0 mm Cái TR-223-20 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

84 Ống hút phẫu thuật Yasargil 150 mm - 2.5 mm Cái TR-223-25 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

85 Ống hút phẫu thuật Yasargil 150 mm - 3.5 mm Cái TR-223-35 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

86 Ống hút phẫu thuật Yasargil 180 mm - 1.5 mm Cái TR-225-15 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

87 Ống hút phẫu thuật Yasargil 180 mm - 2.0 mm Cái TR-225-20 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

88 Ống hút phẫu thuật Yasargil 180 mm - 2.5 mm Cái TR-225-25 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

89 Ống hút phẫu thuật Yasargil 180 mm - 3.5 mm Cái TR-225-35 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

90 Ống hút phẫu thuật Yasargil 220 mm - 1.5 mm Cái TR-227-15 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

91 Ống hút phẫu thuật Yasargil 220 mm - 2.0 mm Cái TR-227-20 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

92 Ống hút phẫu thuật Yasargil 220 mm - 2.5 mm Cái TR-227-25 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

93 Ống hút phẫu thuật Yasargil 220 mm - 3.5 mm Cái TR-227-35 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

94 Ống hút phẫu thuật Gruber 14.5cm Cái TR-234-14 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

95 Ống hút phẫu thuật đầu tròn 26cm, 8.5mm Cái TR-236-26 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

96 Ống hút phẫu thuật Gorney 19cm Cái TR-238-19 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

97 Ống hút phẫu thuật Bayonet 20cm, 4mm Cái TR-241-04 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

Công ty TNHH 

Trang Thiết Bị - Dụng cụ Y khoa

 Tân Mai Thành
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98 Ống hút phẫu thuật Bayonet 20cm, 5mm Cái TR-241-05 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

99 Ống hút phẫu thuật Landolt 20cm, 3.2mm Cái TR-243-32 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

100 Ống hút phẫu thuật Guilen 19cm Cái TR-245-19 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

101 Ống hút phẫu thuật Yankauer 2.0mm-31cm Cái TR-251-27 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

102 Ống hút phẫu thuật Yankauer 4.8mm-31cm Cái TR-253-27 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

103 Ống hút phẫu thuật Yankauer 31cm Cái TR-255-00 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

104 Ống hút phẫu thuật Poole 10mm, 22cm Cái TR-270-22 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

105 Ống hút phẫu thuật Poole 8mm, 22.5cm Cái TR-271-22 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

106 Ống hút phẫu thuật Poole-Baby 5.5mm, 20cm Cái TR-273-20 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

107 Ống hút phẫu thuật Cooley 36cm, 8mm Cái TR-281-35 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

108 Ống hút phẫu thuật Cooley 31cm, 10mm Cái TR-283-31 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

109 Ống hút phẫu thuật Cooley 31cm, 7mm Cái TR-285-30 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

110 Ống hút phẫu thuật Cooley 36cm, 8mm Cái TR-287-33 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

111 Ống hút phẫu thuật DeBakey 27.5cm, 9mm Cái TR-291-27 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

112 Ống hút phẫu thuật DeBakey 16cm, 9mm Cái TR-293-16 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

113 Ống hút phẫu thuật DeBakey 27cm, 9mm Cái TR-293-27 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

114 Ống hút phẫu thuật Finsterer 32cm, 15mm Cái TR-301-32 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

115 Ống hút phẫu thuật Nuboer 21cm, 6mm Cái TR-311-21 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

116 Ống hút phẫu thuật Nuboer 21cm, 6mm Cái TR-313-21 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

117 Ống hút phẫu thuật Coupland Cái TR-321-00 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

118 Ống hút phẫu thuật Byrd 21.5cm, 3mm Cái TR-341-30 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

119 Ống hút phẫu thuật Byrd 21.5cm, 2.5mm Cái TR-341-38 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

120 Ống hút phẫu thuật Byrd 21.5cm, 3.5mm Cái TR-341-43 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

121 Ống hút phẫu thuật Cogswell 24.5cm, 2mm Cái TR-345-23 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

122 Ống hút phẫu thuật Ø1.2 x 80 mm Cái TR-420-12 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

123 Ống hút phẫu thuật Ø1.5 x 80 mm Cái TR-420-15 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

124 Ống hút phẫu thuật Verres Ø 2.0 x 100 mm Cái TR-500-20 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

125 Ống hút phẫu thuật Verres Ø 2.0 x 120 mm Cái TR-502-20 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

126 Ống hút phẫu thuật Vollmar 6cm, 1.5mm Cái TR-520-15 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

127 Ống hút phẫu thuật Vollmar 6cm, 2mm Cái TR-520-20 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

128 Ống hút phẫu thuật Vollmar 6cm, 2.5mm Cái TR-520-25 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

129 Ống hút phẫu thuật Vollmar 6cm, 2mm Cái TR-520-30 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

130 Ống hút phẫu thuật Vollmar 6cm, 4mm Cái TR-520-40 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

131 Ống hút phẫu thuật Schmid 15cm, 3mm Cái TR-530-03 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

132 Ống hút phẫu thuật Schmid 15cm, 4mm Cái TR-530-04 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

133 Ống hút phẫu thuật Schmid 15cm, 5mm Cái TR-530-05 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

134 Ống hút phẫu thuật Schmid 15cm, 6mm Cái TR-530-06 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

135 Ống hút phẫu thuật 6.5cm, Ø 2.9 x 0.8 mm Cái TR-550-06 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

136 Ống hút phẫu thuật 6.5cm, Ø 2.9 x 0.8 mm Cái TR-550-16 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

137 Ống hút phẫu thuật Frazier 9cm, 2.6mm Cái TR-552-09 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

138 Ống hút phẫu thuật 9cm, 1.2mm Cái TR-554-12 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

139 Ống hút phẫu thuật 9cm, 1.6mm Cái TR-554-16 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

140 Ống hút phẫu thuật 9cm, 1.2mm Cái TR-556-12 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

141 Ống hút phẫu thuật 9cm, 1.6mm Cái TR-556-16 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

142 Bơm tiêm dưới da 2ml Cái TR-600-02 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

143 Bơm tiêm dưới da 5ml Cái TR-600-05 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

144 Bơm tiêm dưới da 10ml Cái TR-600-10 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

145 Bơm tiêm Janet 50ml Cái TR-610-05 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

146 Bơm tiêm Janet 100ml Cái TR-610-10 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

147 Bơm tiêm Janet 150ml Cái TR-610-15 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

148 Bơm tiêm Janet 200ml Cái TR-610-20 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh
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149 Tay cầm ống hút phẫu thuật Yankauer 15cm Cái TR-255-01 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

150 Tay cầm ống hút phẫu thuật Coupland 17cm Cái TR-322-24 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

151 Đầu nối ống hút phẫu thuật Cái TR-180-00 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

152 Đầu nối ống hút phẫu thuật Yankauer 2.5cm Cái TR-255-02 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

153 Đầu ống hút phẫu thuật Yankauer 10cm số 0 Cái TR-255-10 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

154 Đầu ống hút phẫu thuật Yankauer 10cm sô 1 Cái TR-255-11 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

155 Đầu ống hút phẫu thuật Yankauer 10cm số 2 Cái TR-255-12 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

156 Đầu ống hút phẫu thuật Yankauer 10cm số 3 Cái TR-255-13 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh

157 Đầu ống hút phẫu thuật Yankauer Cái TR-255-15 Surtex Instruments Ltd. - Anh Surtex Instruments Ltd. - Anh
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